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Tóm tắt. Việc tổng quan các nghiên cứu về trồng và chế biến cà phê tại Việt Nam cho thấy những khoảng 

trống về nội dung, hướng tiếp cận, phương pháp nghiên cứu cần được bổ sung. Bài báo này đã phát hiện ra 

những khoảng trống sau: (1) các nghiên cứu về kĩ thuật và mô hình canh tác phù hợp trong bối cảnh biến 

đổi khí hậu và trong thời kỳ hội nhập; các nghiên cứu về tích hợp chuỗi giá trị bền vững, nâng cao giá trị 

gia tăng của cà phê thông qua ứng dụng công nghệ cao; (2) các nghiên cứu định lượng, nghiên cứu thực 

tiễn tại địa phương làm cơ sở khoa học cho việc ra quyết định chính sách; (3) các nghiên cứu tận dụng lợi 

thế tại địa phương để xây dựng thương hiệu cà phê đặc sản và phát triển cà phê theo hướng đa giá trị. 

Từ khóa: Cà phê, Việt Nam, trồng, chế biến. 
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Abstract. A review of research studies on coffee cultivation and processing in Vietnam reveals gaps in 

content, approach, and research methods that need to be addressed. This article has identified the following 

gaps: (1) a lack of studies on appropriate cultivation techniques and models in the context of climate change 

and integration, as well as on the integration of sustainable value chains and the enhancement of the added 

value of coffee through high technology; (2) a shortage of quantitative and locally grounded empirical 

studies to provide a scientific basis for decision-making and policy-making; and (3) limited research on 

leveraging local advantages to build specialty coffee brands and develop coffee in a multi-value direction. 

Keywords: Coffee, Vietnam, planting, processing. 

1.  Mở đầu  

Trên thế giới, cà phê là cây trồng ở khu vực nhiệt đới và cận nhiệt có giá trị xuất khẩu cao ở 

Nam Mỹ, Trung Mỹ, châu Phi và châu Á. Brazil và Colombia là hai nước có diện tích canh tác 

lớn; Costa Rica, Guatemala, Honduras có cà phê với hương vị đặc trưng; Ethiopia là cái nôi của 

cà phê Arabica; Kenya nổi tiếng với cà phê có vị chua thanh nhờ đất đai giàu khoáng chất; Việt 

Nam, Indonesia và Ấn Độ là những nước có sản lượng cà phê cao ở châu Á. Ở Việt Nam, cà phê 
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là nông sản chủ chốt của Đắk Lắk, Lâm Đồng và Gia Lai. Năm 2022, sản lượng cà phê Việt Nam 

đạt 1954 nghìn tấn (Tổng cục Thống kê, 2023) và là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai trên thế 

giới, chỉ sau Brazil. Cà phê thuộc nhóm nông sản xuất khẩu chủ lực, với tổng kim ngạch đạt 4,06 

tỷ USD (2022) và đóng góp 3% vào GDP cả nước (Tổng cục Hải quan, 2022). Từ đầu những năm 

2000 đến nay, ngành trồng và chế biến cà phê trên thế giới đã có nhiều thay đổi sâu rộng, nhất là 

trước những thách thức về biến đổi khí hậu (BĐKH), suy thoái tài nguyên, biến động giá cả, tính 

bền vững và yêu cầu chất lượng ngày càng cao của người tiêu dùng. Điều này đã thúc đẩy các 

nhà khoa học, chuyên gia liên tục nghiên cứu (NC), tìm kiếm và đề xuất giải pháp để cải tiến và 

phát triển bền vững (PTBV). Nhiều công trình NC lí luận và thực tiễn về trồng và chế biến cà phê 

đã được thực hiện, từ việc khám phá các giống cà phê mới, phát triển quy trình canh tác bền vững 

và ứng dụng kĩ thuật tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm… đến khả năng thích ứng với 

BĐKH. Những năm gần đây, thay vì tập trung vào việc gia tăng sản lượng, các NC đi sâu vào 

phát triển phương pháp canh tác bền vững, tìm kiếm giống cà phê chịu hạn, kháng bệnh và ứng 

phó với BĐKH. Đặc biệt, NC về chất lượng cà phê được chú trọng, xem xét ảnh hưởng của các 

nhân tố tự nhiên đến quá trình thu hoạch, bảo quản, chế biến nhằm nâng cao chất lượng, giá trị 

của cà phê thành phẩm. 

Ở Việt Nam, ngoài những hướng NC trên, để mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng giá trị cà 

phê, các quy trình chế biến sâu được chú trọng. Các phương pháp/mô hình canh tác thân thiện với 

môi trường, quản lí dịch bệnh hiệu quả, tưới tiết kiệm nước và thích ứng với BĐKH được áp 

dụng; việc xây dựng thương hiệu cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế được chú trọng (Bùi, 

1973; Viện Khoa học Kĩ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (VKHKTNLNTN), 1985; Viện 

Khoa học Kĩ thuật Nông nghiệp miền Nam (VKHKTNNMN), 1988; Nguyễn, 2005; Nguyễn & 

Nguyễn, 2020). Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện chưa có nhiều công trình về trồng và chế biến cà 

phê, xây dựng mô hình chuỗi giá trị bền vững, chưa đánh giá toàn diện ảnh hưởng của các yếu tố 

tự nhiên và kinh tế - xã hội (KT-XH) trong bối cảnh hội nhập. Để ngành cà phê PTBV, cần nhiều 

hơn nữa những NC mang tính hệ thống, liên ngành, kết hợp công nghệ và các yếu tố KT-XH. Từ 

việc tổng quan các công trình đã có, mục tiêu của bài báo này là tìm ra những vấn đề cần NC 

thêm; khuyến nghị những phương pháp NC nên bổ sung, đề xuất những nội dung cần đào sâu góp 

phần hoàn thiện cơ sở lí luận và bổ sung minh chứng thực tiễn đáng tin cậy.  

2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 

Dữ liệu nghiên cứu: Bài báo này sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp để phân tích, so sánh, đối 

chiếu và rút ra những kết luận cần thiết.  

Phương pháp nghiên cứu (PPNC): Hai PPNC chính dùng trong bài báo là:  

  Phương pháp thu thập dữ liệu: được sử dụng để tìm kiếm dữ liệu về các công trình liên 

quan đến về trồng, chế biến cà phê. Hai từ khóa “trồng cà phê” và “chế biến cà phê” được sử dụng 

để tìm kiếm các công trình đã công bố. Các công trình được thu thập gồm: bài báo khoa học, sách, 

đề tài, là nguồn dữ liệu thứ cấp quan trọng để phân tích trong NC này. Bài báo đã tổng quan được 

46 công trình trong và ngoài nước để phân tích, tổng hợp và đưa ra những so sánh, nhận định, kết 

luận về xu hướng NC quá trình trồng và chế biến cà phê tại Việt Nam theo mạch thời gian, lấy 

mốc trước và sau năm 2010.  

  Phương pháp phân tích nội dung: được sử dụng để so sánh, phân loại, tổng hợp dữ liệu 

mang tính hệ thống và khách quan của Krippendorff (2004). Phương pháp này có thể phân tích 

cả dữ liệu định tính và định lượng. Vì vậy, bài báo này sẽ kết hợp cả hai. Các công trình đã thu 

thập sẽ được phân loại để tìm ra những mảng nội dung, phương pháp đã sử dụng trong NC về vấn 

đề trồng và chế biến cà phê ở Việt Nam.  

3.  Những nội dung nghiên cứu về trồng và chế biến cà phê   

3.1. Khái quát các nghiên cứu về trồng và chế biến cà phê 
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Bảng 1. Tổng quan một số công trình nghiên cứu ở Việt Nam  

 Giai đoạn Trước 2010 Từ 2010- nay 

Sách, đề tài 5 10 

Bài báo KH 0 13 

Phương pháp 

NC 

Định lượng 6 

Định tính 8 

Hỗn hợp 14 

Nội dung NC - Lịch sử xuất hiện cây cà phê 

-Nhân tố ảnh hưởng đến trồng và 

chế biến cà phê 

- Giống và kĩ thuật canh tác  

- Kĩ thuật bảo quản và chế biến 

-Thị trường và chính sách  

- Lai tạo, cải tiến giống cà phê đáp ứng BĐKH  

- Ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) và kĩ 

thuật mới trong canh tác và chế biến 

- Giải pháp nâng cao chuỗi giá trị 

- Giải pháp gia tăng giá trị cà phê  

- Phát triển mô hình sản xuất cà phê bền vững 

Kết quả tổng quan 28 công trình trong nước, bài báo cho thấy giai đoạn trước 2010 các NC 

chủ yếu tập trung vào vấn đề lí luận chung về trồng và chế biến cà phê như: việc nâng cao năng 

suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế (KT) và khả năng cạnh tranh. Từ 2010 đến nay, chủ đề NC đã 

mở rộng và chú trọng về chất lượng, xu hướng phát triển ngành trồng và chế biến theo hướng 

phát triển đa giá trị, PTBV. PPNC cũng thay đổi từ NC mang tính tổng thể và định tính sang NC 

trường hợp và định lượng. 

3.2. Hướng nghiên cứu về trồng và chế biến cà phê trên thế giới 

Trên thế giới, NC về trồng cà phê tập trung vào: lai và chọn giống; phương pháp và mô hình 

canh tác. Một số công trình nổi bật về lai và chọn giống nhằm tạo ra giống kháng bệnh, cho năng 

suất và chất lượng cao như: NC của Wellman (1961) về tính chất di truyền của Arabica và 

Robusta; Federic và nnk (2014) đánh giá việc hệ thống sản xuất hạt giống cà phê lai F1; Vossen 

và nnk (2015) giải quyết căn bệnh thối quả và rỉ sắt; Zambolim và nnk (2024) phát triển các giống 

cà phê kháng bệnh rỉ sắt lá.  

Về phương pháp và mô hình canh tác: có những nghiên cứu ở các nước sản xuất nhiều cà 

phê như Ethiopia, Colombia, Brazil, Tanzania... Aerts và nnk (2011) phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến năng suất cà phê Arabica trồng theo mô hình bán rừng truyền thống; Rodríguez và nnk 

(2021) sử dụng mô hình canh tác thông minh dựa trên kiến trúc ba lớp (nhận thức nông nghiệp, 

điện toán biên và phân tích dữ liệu) để xử lí dữ liệu ngoại lai và dự đoán chính xác sản lượng cà 

phê; Reetsch (2022) tích hợp và tối ưu hóa chất thải hữu cơ để hồi sinh các khu vườn thành những 

hệ thống nông lâm kết hợp chuỗi cà phê đa chức năng, bền vững, năng suất cao; Sánchez-Reinoso 

và nnk (2023) chứng minh tiềm năng của việc sử dụng than sinh học từ bã cà phê để cải thiện 

toàn diện chất lượng đất; Antônio Namorato và nnk (2025) đánh giá tác động của phương pháp 

cày sâu và cải tạo tính chất đất và năng suất cà phê.  

Về chế biến cà phê: có Quintero (2014), Kleinwächter & Dirk (2010), Gilberto và nnk (2015), 

Poltronieri & Rossi (2016), Santana và nnk (2022) cùng phân tích về các thách thức trong quá 

trình chế biến và đảm bảo chất lượng cà phê đặc sản; nhấn mạnh vai trò của công nghệ sấy khô 

trong việc đảm bảo chất lượng và hương vị. Phương pháp chế biến (ướt, khô, mật ong) và quá 

trình rang sẽ tạo vị cà phê khác nhau, đánh giá ảnh hưởng cảm quan của việc sử dụng nấm men 

nhằm cải thiện các đặc tính như hương thơm, vị, độ chua và dư vị cà phê. Trong khi Santana và 

nnk (2022) phân tích vai trò của sấy khô với chất lượng cà phê, giúp bảo toàn hàm lượng caffeine, 

axit chlorogenic và các hợp chất hoạt tính sinh học; Borém & Andrade (2019) cho rằng sấy là yếu 

tố quan trọng nhất để bảo quản chất lượng, đồng thời tiết kiệm năng lượng và chi phí chế biến; 

còn Februadi và nnk (2021) kết luận sấy khô quyết định chất lượng cà phê, khả năng chống oxy 

hóa và tạo hương vị đặc trưng. Nghiên cứu của Monente và nnk (2014) và Seawan (2022) góp 
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phần nâng cao giá trị gia tăng của cà phê bằng việc tận dụng bã cà phê chiết xuất ra những thành 

phẩm mới và tinh chế mỹ phẩm. Như vậy, nghiên cứu về chế biến cà phê đã được quan tâm ở 

nhiều nước, cả những nước không có thế mạnh về canh tác. Điều này cũng cho thấy nếu áp dụng 

tốt KHKT trong khâu chế biến, tiềm năng nâng cao giá trị gia tăng của cà phê còn rất lớn. 

3.3.  Hướng nghiên cứu về trồng và chế biến cà phê ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn sản xuất, hướng NC cà phê ngày một sâu hơn, gắn 

với thực tiễn canh tác và chế biến tại địa phương, chú trọng mô hình, phương pháp canh tác PTBV.  

Các nghiên cứu về trồng cà phê: Tại Việt Nam có nhiều NC về lí luận trồng và chế biến cà 

phê. Một trong những công trình đầu tiên của Bùi (1973), là tài liệu nền tảng về nông nghiệp Việt 

Nam có nội dung chính đề cập đến cây cà phê. Cuốn sách đi sâu vào đặc điểm sinh học, yêu cầu 

về môi trường sinh thái của cà phê (Robusta, Arabica), kĩ thuật canh tác từ chọn giống, làm đất, 

gieo trồng, chăm sóc (tưới, bón, tỉa cành), phòng trừ sâu bệnh, phương pháp thu hoạch và chế 

biến nhằm đảm bảo chất lượng cà phê.  

Hai cuốn sách về kĩ thuật trồng, chăm sóc và chế biến cà phê (VKHKTNLNTN, 1985; 

VKHKTNNMN, 1988) là tài liệu nền tảng, quan trọng trong việc định hình và phát triển ngành 

cà phê Việt Nam những năm 1980. Đặc biệt, những phân tích về hiệu quả KT trong sản xuất cà 

phê, giúp người trồng có cái nhìn rõ ràng về chi phí, năng suất và lợi nhuận để định hướng sản 

xuất hiệu quả và bền vững.  

Cuốn sách của Nguyễn (2005) đã NC sâu về lịch sử du nhập, quá trình phát triển và kĩ thuật 

canh tác, thu hoạch cà phê Robusta và Arabica, đồng thời chỉ ra những tồn tại, đề xuất định hướng 

PTBV, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị cà phê Việt Nam. 

Đã có nhiều NC về cải thiện kĩ thuật trồng cà phê, từ nhân giống đến canh tác. Đề tài của 

Nguyễn và nkk (2011) đã trình bày quy trình vi nhân giống cà phê bằng kĩ thuật nuôi cấy phôi 

soma tạo ra cây con đồng nhất, chất lượng cao. Bắt đầu bằng việc khởi tạo mô sẹo, nuôi cấy huyền 

phù tế bào soma, cảm ứng biệt hóa tế bào soma thành tế bào phôi trên môi trường chuyên biệt và 

tái sinh cây hoàn chỉnh từ huyền phù tế bào phôi. Quy trình nhân giống này đã mở ra tiềm năng 

lớn cho ngành cà phê. Hoàng và nnk (2020) đã chỉ rõ: việc ứng dụng cơ giới hóa còn hạn chế, 

chưa đồng bộ trong các công đoạn, đặc biệt ở khâu trồng và tạo hình cây. Máy móc chủ yếu được 

dùng khi làm đất, làm cỏ, phun thuốc và thu hoạch. Chỉ một tỷ lệ rất nhỏ (0,3%) số hộ (ở Lâm 

Đồng) đã dùng máy tuốt khi thu hoạch. Đánh giá ban đầu về mô hình canh tác này cho thấy nhiều 

triển vọng tích cực, giúp giảm đáng kể công thu hoạch (trên 34%), tưới nước và bón phân (50%), 

cắt giảm 20% lượng phân bón. Đáng chú ý, dù cắt giảm, năng suất cà phê vẫn tăng mạnh (61,42%). 

Mô hình này mang lại hiệu quả KT cao hơn canh tác truyền thống 76,58% và góp phần quan trọng 

vào việc bảo vệ môi trường, hạn chế dư lượng hóa chất trong cà phê. Đây là mô hình phát triển 

cà phê bền vững cần được nhân rộng.  

Phạm và nnk (2013) đã phân tích thực trạng sản xuất và đánh giá hiệu quả KT của các hộ 

trồng cà phê ở huyện Krông Năng, Đắk Lắk. Đề tài sử dụng phương pháp điều tra nhanh nông 

thôn để thu thập số liệu từ 200 hộ tại bốn xã: Phú Lộc, Ea Tân, Phú Xuân và Ea Toh. Phương 

pháp đánh giá hiệu quả sử dụng đất của FAO được dùng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến 

hiệu quả sản xuất cà phê. Kết quả cho thấy, 20% hộ đạt hiệu quả KT cao, năng suất trung bình 4,3 

tấn nhân/ha, lợi nhuận đạt 99,91 triệu đồng/ha; 44% hộ đạt hiệu quả trung bình, năng suất 3,05 

tấn nhân/ha, lợi nhuận 69,8 triệu đồng/ha; 36% hộ đạt hiệu quả KT thấp, năng suất 1,85 tấn 

nhân/ha, lợi nhuận 37,34 triệu đồng/ha. NC cũng chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả KT 

gồm: mức độ thâm canh, phương thức sử dụng phân bón, nước tưới và sự tham gia vào các hoạt 

động KT khác. Từ đó, NC khuyến nghị các hộ cần áp dụng kĩ thuật tiên tiến, tối ưu hóa sử dụng 

phân bón, nước tưới, đa dạng hóa nguồn thu để nâng cao thu nhập và đảm bảo sản xuất bền vững. 

Dưới góc độ địa lí, vấn đề trồng và chế biến cà phê cũng được làm rõ trong hai giáo trình 

của Nguyễn & Đỗ (2000) và Nguyễn và nnk (2012). Các tác giả nhấn mạnh: (1) vai trò của khí 
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hậu, đất đai, địa hình và nguồn nước trong việc hình thành vùng chuyên canh cà phê; (2) ảnh 

hưởng của lao động, kĩ thuật sản xuất, cơ sở hạ tầng, chính sách phát triển đến quá trình tổ chức 

không gian sản xuất và chế biến; (3) hoạt động sản xuất cà phê trong quá trình phát triển KT vùng, 

hình thành chuỗi giá trị và mối liên kết giữa sản xuất- chế biến- tiêu thụ.  

Dưới góc độ KT nông nghiệp, mối quan hệ giữa cây trồng, điều kiện sinh thái và các hình 

thức tổ chức không gian nông nghiệp phù hợp với cây cà phê cũng được nhiều tác giả quan tâm NC. 

Công trình của Đặng (2028) và Nguyễn & Phan (2023) đã phân tích rõ các mối liên kết trong chuỗi 

giá trị cà phê, từ trồng trọt, thu hoạch, chế biến đến tiêu thụ. Tác giả làm rõ ba vấn đề quan trọng: 

(1) vai trò của từng tác nhân trong chuỗi như nông hộ, doanh nghiệp chế biến, thương lái và nhà 

xuất khẩu; (2) vai trò của việc quản lí chất lượng thông qua việc hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng 

hóa, đăng kí chỉ dẫn địa lí và cấp mã số cơ sở chế biến; (3) vai trò của việc ứng dụng KHCN và đẩy 

mạnh chế biến sâu trong việc nâng cao giá trị gia tăng và kiểm soát chất lượng. Một số ít công trình 

đã đánh giá mức độ thích nghi sinh thái của cây cà phê Arabica ở những vùng đất tiềm năng như 

Mai Sơn (Ngô và nnk, 2025). Kết quả NC là cơ sở khoa học quan trọng cho việc quy hoạch và mở 

rộng diện tích trồng Arabica, loại cà phê được đánh giá cao về hương vị và giá trị KT ở Việt Nam.  

Lương & Thái (2024) đã đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố KT-XH đến thu nhập của nông 

hộ. NC sử dụng phương pháp điều tra, phỏng vấn trực tiếp (120 hộ), phương pháp chọn điểm NC 

nhằm đánh giá thực trạng phát triển KT nông hộ. Phương pháp phân tích hồi quy đa biến được 

dùng để xem xét mối quan hệ về lượng giữa các yếu tố. Kết quả NC cho thấy mức sống được cải 

thiện, nhưng mức thu nhập nhiều của hộ còn thấp; nguồn thu không ổn định; người dân có nhu 

cầu học thêm nghề phi nông nghiệp để gia tăng thu nhập. NC cũng xác định các yếu tố KT-XH 

ảnh hưởng đến thu nhập/người của hộ gồm: (1) tác động đồng biến của lao động, quy mô đất sản 

xuất, trình độ văn hóa, sự tham gia các Hội/Đoàn thể của chủ hộ, đa dạng hóa các hoạt động mang 

lại thu nhập; (2) tác động nghịch biến là số nhân khẩu. Vì vậy, đề tài khuyến nghị các nông hộ 

cần giữ quy mô diện tích, tập huấn kĩ thuật thâm canh cà phê, tham gia các Hội/Đoàn thể để trao 

đổi kinh nghiệm sản xuất, đa dạng hóa các hoạt động mang lại thu nhập; phát triển các nghề phi 

nông nghiệp, thực hiện chính sách dân số để nâng cao chất lượng lao động và tăng thu nhập.  

Đề tài của Từ & Nguyễn (2021) đã đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến 

năng suất cà phê nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất tại địa phương. NC sử dụng 

phương pháp hồi quy và mô hình Cobb-Douglas để phân tích dữ liệu thu thập từ 120 hộ trồng cà 

phê. Các biến số xem xét gồm: lượng phân bón (đạm, lân, kali, phân hữu cơ), số lượt tưới nước 

(theo giai đoạn), công lao động và trình độ của chủ hộ. Kết quả NC cho thấy các yếu tố ảnh hưởng 

tích cực (thuận) đến năng suất gồm: lượng phân (lân, kali), công lao động, lượt tưới nước và phân 

hữu cơ. Ngược lại, phân đạm là yếu tố có ảnh hưởng tiêu cực (nghịch), nếu sử dụng quá mức, có 

thể làm giảm năng suất. Từ đó, đề tài khuyến nghị: hạn chế dùng phân đạm, tăng cường bón phân 

hữu cơ để cải thiện chất lượng đất và cây trồng; tối ưu hóa chế độ tưới tiêu, đặc biệt giai đoạn cây 

ra hoa, nuôi quả; đẩy mạnh tập huấn kĩ thuật và chuyển giao công nghệ; áp dụng tiêu chuẩn sản 

xuất bền vững và chỉ dẫn địa lí để nâng cao giá trị cà phê Đắk Lắk. 

Bùi và nnk (2021) đã phân tích các yếu tố tác động đến quyết định ƯDCNC trong sản xuất 

cà phê tại Tây Nguyên. Dữ liệu phân tích được thu thập từ 250 mẫu điều tra (20 doanh nghiệp, 

230 hộ dân) tại Cư M’Gar, Ea Kar, Krông Búk, Ea H’Leo và Ea Súp (Đắk Lắk). Kết quả phân 

tích thống kê, phương pháp OLS chỉ ra bốn yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định ƯDCNC 

của hộ là: độ tuổi, trình độ học vấn, năm kinh nghiệm và thể chế (khả năng tiếp cận thông tin, 

dịch vụ và tín dụng). Trong đó, yếu tố thể chế có tác động mạnh nhất. NC cũng cho thấy nhận 

thức về công nghệ, quy mô sản xuất, lợi nhuận và doanh thu ít ảnh hưởng nhiều. Từ đó, nhóm tác 

giả khuyến nghị: thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nông nghiệp công nghệ cao thông qua việc 

tiếp cận thông tin về công nghệ mới; hỗ trợ nông dân tiếp cận tín dụng và chính sách ưu đãi; đào 

tạo nhân lực công nghệ cao, tăng cường hợp tác giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân; 

xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp. 
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Các nghiên cứu về chế biến cà phê: Cuốn sách của VKHKTMN (1988) đề cập tới kĩ thuật 

chế biến, bảo quản cà phê sau thu hoạch bằng hai phương pháp phổ biến là chế biến khô và chế 

biến ướt, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Hướng NC về phát triển cà phê bền vững được 

quan tâm trong 10 năm trở lại đây. Đề tài của Nguyễn (2015) đã mở ra hướng đi mới cho ngành 

cà phê ở khu vực Tây Nguyên. Thông qua việc xây dựng cơ sở lí luận về PTBV trong chế biến cà 

phê; phân tích sâu thực trạng và hạn chế về công nghệ, môi trường và liên kết chuỗi tại Tây 

Nguyên, tác giả đã đề xuất một mô hình chế biến cà phê bền vững đột phá, đó là: ưu tiên đổi mới 

công nghệ thân thiện với môi trường, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt và xây dựng 

chuỗi liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Đề tài đã kiến nghị nhiều giải 

pháp toàn diện về chính sách hỗ trợ, tín dụng xanh, hỗ trợ kĩ thuật và đào tạo chuyên sâu. Mục 

tiêu là nâng cao hiệu quả KT cho người dân, doanh nghiệp và giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực 

đến môi trường. Ngoài ra, khung lí thuyết về PTBV, tích hợp các yếu tố sinh thái, xã hội và kĩ 

thuật trong sản xuất cà phê cũng đã được phân tích trong công trình của Trần (2025). 

Công trình của Trần và nnk (2024) tập trung vào áp dụng KHCN từ khâu sản xuất đến chế 

biến. Đề tài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển giống mới có năng suất và chất lượng 

cao, áp dụng kĩ thuật canh tác tiên tiến (bón phân, tưới thông minh, quản lí dịch hại hiệu quả), 

ứng dụng công nghệ số, IoT. Ở khâu chế biến, đề tài đi sâu vào công nghệ sấy tiên tiến, kiểm soát 

quá trình lên men, sử dụng máy móc tự động (bắn màu, máy rang), ứng dụng enzyme để cải thiện 

quy trình, công nghệ blockchain (truy xuất nguồn gốc) và AI (phân tích chất lượng). Việc ứng 

dụng KHCN vừa nâng cao chất lượng vừa xây dựng một ngành cà phê bền vững, có khả năng 

cạnh tranh trên thị trường quốc tế.  

Hoàng & Trần (2022) đã phân tích phương pháp kiểm soát chất lượng trong quá trình chế 

biến cà phê theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an 

toàn thực phẩm và tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Sử dụng phương pháp NC định tính, đề 

tài đã thu thập dữ liệu từ 7 chuyên gia trong lĩnh vực chế biến cà phê và an toàn thực phẩm. Kết 

quả NC cho thấy việc áp dụng ISO 22000:2018 giúp kiểm soát toàn bộ quy trình chế biến, từ tiếp 

nhận nguyên liệu, làm sạch, phối trộn, rang, làm nguội, xay, đóng gói, bảo quản và vận chuyển. 

Hệ thống kiểm soát chất lượng tập trung vào các tiêu chí về nhiệt độ rang, độ ẩm nguyên liệu, 

hàm lượng kim loại nặng và vi sinh vật trong sản phẩm. Cơ sở điển hình đã thiết lập quy trình 

kiểm soát chặt chẽ với hệ thống tài liệu và tiêu chuẩn quốc gia để đảm bảo chất lượng. NC chỉ ra 

những điểm yếu trong kiểm soát chất lượng như: chưa ứng dụng phần mềm giám sát hiện đại, dữ 

liệu chưa được cập nhật xuyên suốt quá trình sản xuất. Những khuyến nghị cho doanh nghiệp là: 

áp dụng công nghệ số hóa vào kiểm soát chất lượng, nâng cao đào tạo nhân lực và cải tiến quy 

trình để nâng cao hiệu quả quản lí chất lượng, đảm bảo tính bền vững trong chế biến cà phê theo 

tiêu chuẩn quốc tế. 

Sử (2018) và Nguyễn (2022) cùng chú ý đến việc nâng cao giá trị cà phê. Tập trung vào việc 

nhận diện và đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu lãng phí trong quá trình sản xuất và chế biến tại 

các doanh nghiệp, Sử (2018) đã chỉ ra lãng phí phổ biến và nhấn mạnh đến lãng phí trong chờ 

đợi. Các yếu tố gây lãng phí chờ đợi gồm: thiếu vật tư, thiếu các tiêu chuẩn hoạt động và thiếu 

công nhân. Từ đó, tác giả đề xuất các giải pháp về cải thiện quy trình sản xuất, loại bỏ lãng phí, 

nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp chế biến cà phê. Thông qua phân tích cấu trúc, 

hoạt động và các vấn đề tồn tại trong chuỗi giá trị, từ nông hộ, thương lái, công ty chế biến đến 

các nhà xuất khẩu, Nguyễn (2022) đã chỉ ra sức mạnh thị trường rất thấp của các tác nhân đầu 

chuỗi (nông hộ, thương lái), trong khi các công ty xuất khẩu lại rất cao. Điều này cho thấy sự cần 

thiết của việc nâng cấp toàn chuỗi. Tác giả đã đề xuất bốn nhóm giải pháp: cải tiến sản phẩm, 

giảm chi phí sản xuất, cải thiện kênh phân phối và thu hút đầu tư, hướng tới mục tiêu tăng giá trị 

gia tăng và thu nhập bền vững cho các bên tham gia trong chuỗi.  

Các nghiên cứu về nâng cao giá trị gia tăng trong quá trình trồng và chế biến cà phê 
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Theo Nguyễn (2016) năng lực cạnh tranh có vai trò then chốt đối với sự phát triển của doanh 

nghiệp, nhất là trong bối cảnh hội nhập sâu rộng ngày nay. Đây là thước đo năng lực chiếm lĩnh 

thị phần, khả năng thu hút khách hàng dựa vào năng suất vượt trội, chất lượng sản phẩm ưu việt, 

hiệu quả hoạt động tối ưu và uy tín thương hiệu vững chắc. Năng lực cạnh tranh của các doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh cà phê tại Lâm Đồng được phân tích dựa trên bốn trụ cột: tiềm lực 

tài chính; chất lượng nhân lực; trình độ KHCN và chiến lược marketing. Từ đó, tác giả đề xuất 

các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp. 

Vũ (2012) đã phân tích sâu về vai trò quan trọng của nhà nước đối với sự PTBV của ngành 

cà phê; làm rõ thực trạng năng lực cạnh tranh của cà phê Việt Nam trong bối cảnh hội nhập KT, 

đặc biệt là trước thách thức và cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do như EVFTA và đề xuất 

các giải pháp chiến lược. Tác giả nhấn mạnh nhà nước cần tích cực tham gia vào các diễn đàn 

quốc tế về cà phê, thúc đẩy kí kết các hiệp định thương mại song phương, đa phương để mở rộng 

thị trường xuất khẩu. NC cũng gợi mở các chính sách hỗ trợ sản xuất, nâng cao chất lượng sản 

phẩm thông qua việc cải tiến giống, kĩ thuật canh tác, quy trình chế biến theo chuẩn quốc tế. Đặc 

biệt, tác giả đề xuất các biện pháp cụ thể để xây dựng thương hiệu cà phê Việt Nam trên thị trường 

quốc tế thông qua: xúc tiến thương mại, thiết lập khung pháp lí, tạo môi trường kinh doanh minh 

bạch và công bằng. NC này đã phác thảo lộ trình để nhà nước phát huy tối đa vai trò định hướng, 

dẫn dắt và hỗ trợ nhằm củng cố vị thế cạnh tranh của cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế. 

Phan & Nguyễn (2017) đã đánh giá mối liên kết ngang và dọc trong chuỗi giá trị cà phê khu 

vực Tây Nguyên. Dữ liệu NC được thu thập qua khảo sát, điều tra bảng hỏi và phỏng vấn trực 

tiếp 157 hộ dân, 48 thương lái, 35 cơ sở sơ chế, 19 doanh nghiệp chế biến. Kết quả phân tích 

chuỗi giá trị M4P cho thấy mối liên kết ngang còn lỏng lẻo; mối liên kết dọc còn thiên lệch, không 

hợp lí; kết nối giữa các khâu chưa vững chắc. Do vậy, cần phát triển các hợp tác xã, tham gia hội 

chợ thương mại, tổ chức triển lãm để thúc đẩy các tác nhân cùng chuỗi “gặp” nhau nhằm giảm 

chi phí, tăng năng lực cạnh tranh. 

Có ít NC quan tâm đến việc nâng cao giá trị gia tăng của cà phê bằng mô hình du lịch canh 

nông (Đỗ, 2019). Người K'Ho đã biến các hoạt động nông nghiệp tại nông trại cà phê sạch thành 

chuỗi hoạt động du lịch trải nghiệm. Mô hình nông trại sạch, kết hợp kĩ thuật thủ công và hiện 

đại, cách tiêu thụ cà phê mang giá trị cao và tái tạo bản sắc văn hóa của người Cil tại Lạc Dương 

cho thấy tiềm năng lớn trong việc tạo ra giá trị gia tăng thông qua phát triển du lịch ở Việt Nam.  

4.  Thảo luận và đề xuất hướng nghiên cứu về trồng và chế biến cà phê ở Việt Nam 

Các NC về lí luận và thực tiễn về trồng và chế biến cà phê ở Việt Nam ngày một chuyên sâu, 

chi tiết hơn, xem xét trên các bình diện khác nhau, toàn diện hơn và chú trọng đến PTBV để giải 

quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển cà phê theo hướng 

đa giá trị trong tương lai, bài báo đưa ra những vấn đề thảo luận sau:   

(1) Trước năm 2010, các NC tập trung vào việc hoàn thiện quy trình kĩ thuật canh tác, cải 

tiến công nghệ sơ chế nhằm nâng cao năng suất, hạn chế thất thoát sau thu hoạch vì giai đoạn này  

hướng đến việc mở rộng diện tích canh tác, gia tăng năng suất và sản lượng.  

 (2) Từ 2010 đến nay, trọng tâm NC vẫn ở khâu kĩ thuật nông nghiệp, sơ chế có ƯDCNC; 

chưa có nhiều NC về các mô hình tổ chức sản xuất - chế biến, xây dựng chuỗi giá trị hay liên kết 

thị trường. Trong khi, nhiều nước đã NC sâu việc tinh chế mỹ phẩm như sữa rửa mặt, sữa tắm, 

dầu gội từ cà phê (Seawan, 2022), hoặc tận dụng bã cà phê chiết xuất ra những thành phẩm mới 

(Monente và nnk, 2014), Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu cà phê thô. Như vậy, cần có thêm 

những nghiên cứu theo hướng này để hiện thực hóa tiềm năng nâng cao giá trị cà phê của Việt 

Nam và cải tiến mô hình tổ chức sản xuất - chế biến.  

(3) Còn ít những NC định lượng, chứng minh các yếu tố có mối quan hệ tác động qua lại 

hoặc một chiều giữa các yếu tố tự nhiên với năng suất/chất lượng cà phê; năng suất/chất lượng cà 
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phê với thu nhập người dân, các mô hình phát triển cà phê với môi trường/xã hội.  

(4) Còn thiếu những NC đi sâu vào mối quan hệ giữa trồng trọt - chế biến - giá trị gia tăng 

thông qua phát triển du lịch và chương trình OCOP để phát triển cà phê theo hướng đa giá trị. 

Hướng NC này rất cần thiết nhất là sau sáp nhập đơn vị hành chính.  

Từ kết quả tổng quan trên, bài báo đề xuất một số hướng NC trong thời gian tới như sau:  

Về nội dung nghiên cứu: Cần tăng cường các công trình (cả lí luận và thực tiễn) về trồng và 

chế biến cà phê, trong đó đặc biệt chú trọng đến: (1) hoàn thiện cơ sở lí luận về quy trình canh tác 

để PTBV ngành cà phê; làm rõ các nguyên tắc, tìm kiếm các mô hình phù hợp trong bối cảnh 

BĐKH và hội nhập KT quốc tế; phân tích sâu các yếu tố tự nhiên và KT-XH ảnh hưởng đến cây 

cà phê như điều kiện khí hậu, đất đai, nguồn nước, trình độ canh tác và tổ chức sản xuất để đổi 

mới kĩ thuật canh tác trong bối cảnh BĐKH, lựa chọn giống phù hợp, áp dụng công nghệ chế biến 

sạch và số hóa trong sản xuất; (2) đánh giá chuỗi giá trị cà phê, phát triển các mô hình liên kết 

sản xuất-chế biến-giá trị gia tăng/ tiêu thụ và thể chế quản lí ngành hàng cần được NC để nâng 

cao hiệu quả KT và năng lực cạnh tranh ở thị trường trong và ngoài nước; (3) bổ sung các NC 

định lượng để làm rõ các mối quan hệ, những tác động đa chiều của các yếu tố đến phát triển cà 

phê bền vững. Ví dụ: tác động của ngành cà phê đến xã hội, môi trường và đề xuất các giải pháp 

phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương. (4) Cần quan tâm đến hướng NC nhằm nâng cao giá 

trị gia tăng của cà phê từ khâu trồng trọt, chế biến đến tiêu thụ như: phát triển thương hiệu cà phê 

đặc sản địa phương, gắn với phát triển du lịch. 

Về phương pháp nghiên cứu: Hiện nay, phần lớn các NC về trồng và chế biến cà phê ở Việt 

Nam vẫn chủ yếu thiên về mô tả thực trạng, sử dụng phương pháp định tính hoặc điều tra định 

tính kết hợp phân tích tình huống, NC trường hợp. Để có PTBV, cần thực hiện thêm những NC 

định lượng, có sử dụng các mô hình thống kê, phân tích dữ liệu theo chuỗi thời gian, phân tích 

nhân tố, hồi quy đa biến hoặc mô hình KT lượng. Những phương pháp này sẽ giúp lượng hóa các 

mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên, KT-XH, kĩ thuật canh tác với năng suất và chất lượng cà 

phê; xác định/phân hạng các nhân tố ảnh hưởng; đánh giá hiệu quả các mô hình chế biến và liên 

kết theo chuỗi giá trị. Các NC định lượng cũng sẽ góp phần tạo dựng cơ sở khoa học chắc chắn 

cho các chính sách toàn diện. 

5. Kết luận  

Tổng quan các công trình NC về trồng và chế biến cà phê tại Việt Nam từ trước và sau năm 

2010, bài báo đã cho thấy sự chuyển dịch từ việc tập trung vào gia tăng sản lượng sang nâng cao 

giá trị và chất lượng sản phẩm và chú trọng PTBV. Các NC đã đi sâu vào cơ sở lí luận, kĩ thuật 

canh tác, chế biến, và các yếu tố KT-XH ảnh hưởng đến ngành cà phê. Tuy nhiên, vẫn còn những 

khoảng trống đáng kể cần bổ sung đó là: các NC về kĩ thuật và mô hình phù hợp trong bối cảnh 

BĐKH, hội nhập KT quốc tế; các NC tích hợp chuỗi giá trị bền vững, chú trọng NC chế biến sâu, 

nâng cao giá trị gia tăng của cà phê thông qua ƯDCNC, quản lí bền vững và tăng cường liên kết 

chuỗi và phát triển du lịch; đặc biệt là thiếu các NC định lượng chuyên sâu, NC thực tiễn cụ thể 

tại các địa phương với những chính sách, giải pháp đặc thù. Việc đề xuất các hướng NC mới, các 

NC định lượng không chỉ giúp hoàn thiện cơ sở lí luận mà còn cung cấp những minh chứng đáng 

tin cậy, góp phần thúc đẩy ngành cà phê Việt Nam PTBV, xây dựng được thương hiệu, nâng cao 

giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. 

Ghi chú về tác giả: TS Phạm Thị Bình là giảng viên khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm TP. HCM, 

Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Kim Hồng là giảng viên khoa Du lịch, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Việt 

Nam. Tác giả 1: xây dựng ý tưởng, phương pháp, phân tích dữ liệu, viết bản thảo; Tác giả 2: xây dựng ý 

tưởng, giám sát, chỉnh sửa.  

Tuyên bố về xung đột lợi ích: Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích.  
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